KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 
VÀ TÀI KHOẢN DẠY TRỰC TUYẾN TRÊN APP ZOOM TỪ NGÀY 10/5/2021

	STT
	Họ và Tên GV
	ID Zoom
	Password
	LỚP DẠY ÁP DỤNG
	MÔN DẠY
	Số điện thoại GV

	1
	Nguyễn Thị Dinh
	7709996138
	gcYy34
	Tất cả các lớp trung cấp học môn Giáo dục chính trị và tiết SHCN
	Giáo dục chính trị
	0904933843

	2
	Bùi Thành Dũng
	4592852463
	0123456
	Tất cả các lớp của HK2 2020-2021 và tiết SHCN
	Pháp luật
	091701394

	3
	Lê Thị Mai Hường
	6148756021
	123456
	Tất cả các lớp trung cấp học môn Giáo dục chính trị và tiết SHCN
	Giáo dục chính trị
	0932187118

	4
	Đinh Thị Huyên
	9030124081
	huyengdct
	Tất cả các lớp trung cấp học môn Giáo dục chính trị và tiết SHCN
	Giáo dục chính trị
	0975902369

	5
	Nguyễn Anh Kiệt
	Giảng viên xin cấp phòng Zoom để dạy tại trường đến khi có thông báo mới
	Tất cả các lớp trung cấp học môn Giáo dục chính trị và tiết SHCN
	Giáo dục chính trị
	0909020729

	6
	Trần Văn Lượng
	8767166073
	789282
	Tất cả các lớp của HK2 2020-2021 và tiết SHCN
	Pháp luật
	0903035685

	7
	Đặng Thị Nhật Minh
	7281454173
	2021
	Tất cả các lớp của HK2 2020-2021 và tiết SHCN
	Pháp luật
	0918704826

	8
	Đỗ Thị Ngát
	932 482 4552
	2020
	
	Giáo dục chính trị
	0975354804

	9
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	2305340027
	llct1
	Tất cả các lớp trung cấp học môn Giáo dục chính trị và tiết SHCN
	Giáo dục chính trị
	0983537391

	10
	Cao Thị Hồng Thắm
	Giảng viên xin cấp phòng Zoom để dạy tại trường đến khi có thông báo mới
	20T2-ĐCN1 thứ 3 tiết 7-8
SHCN 20T2-ĐCN1 thứ 3 tiết 9
	Giáo dục chính trị
	0979798838

	
	
	9142098826
	1234567890
	20T4-VSL2
20T4-KXD1
	Giáo dục chính trị
	

	11
	Đỗ Thị Thơm
	3338204526
	2021
	Tất cả các lớp trung cấp học môn Giáo dục chính trị và tiết SHCN

	Giáo dục chính trị
	0988610883

	12
	Trần Thị Hồng Thu
	Giảng viên xin cấp phòng Zoom để dạy tại trường đến khi có thông báo mới
	
20T4-QLH1 thứ 2 tiết 3-4

20T4- QDL1, thứ 2 tiết 5-6

	Giáo dục chính trị
	0987799200

	
	
	488 003 3366
	2021
	20T4-QLH1 thứ 6 tiết 1,2 ngày 15/5
	Giáo dục chính trị
	

	13
	Phan Thị Thùy Trang
	880 546 3338
	GDchinhtri
	Tất cả các lớp trung cấp học môn Giáo dục chính trị và tiết SHCN
	Giáo dục chính trị
	0937073634

	14
	Hoàng Thị Trang
	GV nghỉ thai sản


	15
	Lê Thị Hồng Vân
	9240780014
	12345
	Tất cả các lớp trung cấp học môn Giáo dục chính trị, tiết SHCN và tất cả các lớp học môn Pháp luật
[bookmark: _GoBack]
	Giáo dục chính trị và Pháp luật
	0909587886

	16
	Phạm Thị Vinh
	6145186428
	20101980
	Tất cả các lớp trung cấp học môn Giáo dục chính trị và tiết SHCN
	Giáo dục chính trị
	0917808159




